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QUY TRÌNH NỘI BỘ

Phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 

Mã Quy trình: QT.1.003570-CVĐTNĐIII  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐTNĐ ngày     tháng 8 năm 2024 của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam)

TP. Hồ Chí Minh tháng 8- 2024




QUY TRÌNH NỘI BỘ

Phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài Mã Quy trình: QT.1.003570-CVĐTNĐIII  

1. Mục đích
Quy trình này thống nhất trách nhiệm và trình tự tiếp nhận hồ sơ Phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III theo quy định của pháp luật.

2. Phạm vi áp dụng
Quy trình này áp dụng đối với viên chức được giao nhiệm vụ của cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, các Doanh nghiệp cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu biển hoạt động tuyến quốc tế, phương tiện thủy nước ngoài trong khu vực quản lý của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III.

3. Cơ sở pháp lý 

- Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (ISPS Code) thông qua ngày 12/12/2002;

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý đường thủy nội địa;

- Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt


4. Từ viết tắt và thuật ngữ

	STT
	Thuật ngữ/viết tắt
	Ý nghĩa

	1
	HS
	Hồ sơ

	2
	ANCTNĐ

	An ninh Cảng thuỷ nội địa

	
	KHAN
	Kế hoạch an ninh

	3
	ISPS Code
	Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

	4
	TTHC
	Thủ tục hành chính

	5
	Cảng vụ 3
	Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III

	6
	Phòng PCTTr
	Phòng Pháp chế Thanh tra

	7
	Cảng vụ ĐTNĐ III
	Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III

	8
	NLTT
	Người làm thủ tục



5. Thông tin về thủ tục hành chính

5.1. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.
5.2. Mã thủ tục hành chính: 1.003570

5.3. Trình tự thực hiện: Cảng vụ Cảng vụ Đường thủy nội địa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cảng vụ thẩm định hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm định gửi kèm 02 bộ hồ sơ đến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo của Cảng vụ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa.

5.4. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, theo đường bưu điện hoặc bằng các hình thức phù hợp khác theo quy định.
5.5. Thành phần hồ sơ

	TT
	Thành phần hồ sơ phải nộp
	Số lượng
	Ghi chú

	1. 
	Đơn đề nghị phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài theo mẫu;
	03 bộ
	Bản chính

	2. 
	Bản đánh giá an ninh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
	
	Bản chính

	3. 
	Kế hoạch an ninh.
	
	Bản chính


5.6  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Cảng vụ và báo cáo và trình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
5.7. Cơ quan giải quyết TTHC: Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III.

5.8. Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận phê duyệt kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, Giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
6. Quy trình xử lý công việc

6.1. Quy trình giải quyết TTHC “Phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.” là các bước thẩm định hồ sơ Đề nghị phê duyệt đánh giá kế hoạch an ninh cảng thuỷ nội địa tiếp nhận tàu nước ngoài của chủ cảng thuỷ nội địa trong phạm vi quản lý tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III trước khi trình Cục Đường thuỷ nội địa Phê duyệt bao gồm:

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Phân công thụ lý hồ sơ.

- Thụ lý, giải quyết hồ sơ.

- Phê duyệt hồ sơ.

- Trả kết quả.

6.2. Sơ đồ mô tả quy trình giải quyết tại Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III.
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6.3. Diễn giải quy trình.
	Bước công việc
	Nội dung công việc
	Diễn giải/mô tả
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian

	B1
	Nộp Hồ sơ
	NLTT hộp hồ sơ đến Văn thư Cảng vụ qua hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát đảm bảo.
	NLTT
	

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ
	- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
+ Trường hợp thành phần hồ sơ không đủ, trả lại NLTT để bổ sung số lượng hồ sơ;

+ Trường hợp NLTT nộp đủ thành phần hồ sơ Văn thư thực hiện In “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” (theo mẫu số 01).

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 05

- Nhập Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu 06)

Văn thư bàn giao hồ sơ lên phòng chuyên môn (phòng PCTTr) (cùng Phiếu kiểm soát quà trình giải quyết hồ sơ). 
	Văn thư 
	0,25 ngày làm việc.

	B3
	Phân công thẩm định hồ sơ
	- Lãnh đạo Phòng PCTTr tiếp nhận hồ sơ và phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.
	Lãnh đạo Phòng PCTTr
	0,25 ngày làm việc.

	B4
	Thẩm định giải quyết hồ sơ


	- Chuyên viên thẩm định giải quyết hồ sơ tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết hồ sơ:

+ TH hồ sơ đạt: Dự thảo văn bản chấp thuận.

+ TH hồ sơ chưa đầy đủ: Thông báo tiến hành thẩm định đánh giá ANCTNĐ
	Chuyên viên xử lý 
	2,5 ngày làm việc

(Tối đa)

	B4.1
	Yêu cầu bổ sung hồ sơ
	Trường hợp hồ sơ còn thiếu, Chuyên viên xử lý soạn thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
	
	

	B4.2
	Nhận thông tin bổ sung 
	NLTT sau khi nhận được thông báo bổ sung hồ sơ sẽ đến Văn thư để nộp văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
	NLTT


	

	B5
	Kiểm tra Đánh giá
	Tiến hành thẩm định đánh giá an ninh tại Cảng thủy nội địa và báo cáo đánh giá kết quả đánh giá
	Chuyên viên xử lý;  NLTT
	01 ngày làm việc

	B6
	Báo cáo kết quả thẩm định
	Chuyên viên soạn dự thảo Văn báo cáo kết quả thẩm định và Hồ sơ Phê duyệt.
	Chuyên viên xử lý
	0,25 ngày làm việc.

	B7
	Trình duyệt, trình ký hồ sơ
	- Chuyên viên trình lãnh đạo phòng phê duyệt báo cáo kết quả thẩm định
+ Nếu đồng ý: Ký kỹ thuật; Trình hồ sơ và văn bản Báo cáo lên Lãnh Đạo Cảng vụ ĐTNĐ III;

+ Nếu không đồng ý: Trả về Chuyên viên xử lý thẩm định lại.
	Lãnh đạo Phòng PCTTr
	0,25 ngày làm việc.

	B8
	Phê duyệt, ký văn bản
	- Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ III xem xét hồ sơ phê duyệt, ký văn bản:
+ Nếu đồng ý: Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ III  ký Văn bản (có thể thực hiện ký số);

+ Nếu không đồng ý: Trả hồ sơ về  Chuyên viên xử lý thẩm định lại.
	Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ III
	0,25 ngày làm việc.

	B8
	Xác nhận đóng dấu 


	Văn thư lấy số, vào sổ công văn, sao văn bản, đóng dấu Văn bản.
	Văn thư-Phòng TCHC
	0,25 ngày làm việc.

	B8
	Báo cáo Hồ sơ về Cục
	- Gửi kết quả về Cục ĐTNĐ qua hệ thống văn bản hoặc qua đường chuyển phát nhanh đảm bảo (cùng hồ sơ Phê duyệt).
	
	

	B9;10
	Lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi
	- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ sơ theo quy định.
	Văn thư; Phòng PCTTr
	


	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Văn thư 
	02 giờ làm việc
	

	Bước 2
	Phân công thụ lý hồ sơ
	Lãnh đạo CVĐTNĐIII 
	01 giờ làm việc
	

	Bước 3
	Phân công thẩm định hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng PCTTr
	01 giờ làm việc
	

	Bước 4
	 Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên Phòng PCTTr
	3 ngày làm việc
	

	Bước 5
	Tiến hành kiểm tra kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa tại cảng.
	Chuyên viên Phòng PCTTr
	
	

	Bước 6
	Thẩm định hồ sơ, kết quả kiểm tra, đề xuất TTHC
	Chuyên viên Phòng PCTTr
	
	- Hồ sơ trình:

+ Tờ trình của chuyên viên

+ Dự thảo Văn bản

	Bước 7
	Xem xét hồ sơ, trình ký báo cáo bằng văn bản đến Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐIII về kết quả kiểm tra.
	Lãnh đạo Phòng PCTTr
	0.5 ngày
	- Hồ sơ trình:

+ Tờ trình của chuyên viên

+ Dự thảo Văn bản

	Bước 8
	Duyệt ký báo cáo kết quả kiểm tra kế hoạch về Cục ĐTNĐ Việt Nam
	Giám đốc/Phó Giám đốc
	0.5 ngày
	

	Bước 9
	Sao y lưu hồ sơ
	Phòng PCTTr;
	02 giờ làm việc
	

	Bước 10
	Gửi báo cáo và chuyển hồ sơ về Cục Đường thủy nội địa
	Phòng PCTTr; Văn Thư
	02 giờ làm việc
	


5.8. THUYẾT MINH

Bước 1: Tiếp nhận Hồ sơ:

- Đơn đề nghị Phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi thông qua bưu chính đến CVĐTNĐIII;

- Văn thư tiếp nhận trình Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền để phê giao nhiệm vụ cho Phòng PCTTr tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Phân công thụ lý
- Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ III phê duyệt bộ phận thụ lý hồ sơ.
Bước 3: Phân công thẩm định hồ sơ
- Sau khi nhận được hồ sơ từ văn thư chuyển đến Trưởng Phòng Pháp chế Thanh tra tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Văn thư và phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.
Bước 4: Kiểm tra xem xét hồ sơ:

Viên chức được phân công nhiệm vụ kiểm tra xem xét hồ sơ; trình tự thực hiện như sau:

- Thành phần và số lượng hồ sơ:

+ Đơn nghị phê duyệt đánh giá an ninh (Mẫu số 30 tại tại Phụ lục của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021);
+ Bản đánh giá an ninh theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP (Mẫu số 27 tại Phụ lục của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021);

- Sau khi kiểm tra xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ đúng quy định thì hướng dẫn cho Doanh nghiệp cảng bổ sung hoàn chỉnh, nếu đầy đủ thì thông báo về thời gian tiến hành đánh giá an ninh tại cảng.

Bước 5: Tiến hành kiểm tra kế hoạch an ninh cảng thuỷ nội địa tại cảng TNĐ. 

- Chuyên viên Phòng PCTTr tiến hành kiểm tra thực tế và tổ chức cuộc họp kế hoạch an ninh tại cảng thủy nội địa và lập Biên bản kiểm tra để Doanh nghiệp cảng cùng ký xác nhận.
- Sau khi kết thúc tiến hành kiểm tra KHAN, nếu chưa đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật thì viên chức được giao nhiệm vụ báo cáo Trưởng phòng PCTTr để tham mưu lãnh đạo cơ quan ký Thông báo cho Doanh nghiệp cảng biết và nêu rõ lý do, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời gian hoàn thiện bản KHAN cảng thủy nội địa.

- Trường hợp KHAN đáp ứng được yêu cầu theo quy định Viên chức soạn văn bản báo cáo, trình văn bản đến Trưởng phòng để xem xét hồ sơ, văn bản báo cáo.

Bước 6: Tiến hành kiểm tra kế hoạch an ninh cảng thuỷ nội địa tại cảng TNĐ. 
- Sau khi hoàn thành kiểm tra KHAN tại cảng thủy nội địa nếu KHAN đáp ứng yêu cầu quy định hoặc Doanh nghiệp cảng đã sửa đổi, bổ sung nội dung đã thông báo.  Viên chức được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả hoàn thành kiểm tra KHAN cho Trưởng Phòng PCTTr. Dự thảo văn bản báo cáo trường phòng xem xét, trình hồ sơ.
Bước 7: Xem xét hồ sơ, trình ký báo cáo bằng văn bản 
Lãnh đạo phòng kiểm tra hồ sơ, xem xét báo cáo, ký nháy trình Lãnh Đạo Cảng vụ đến Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐIII về kết quả kiểm tra.
Bước 8: Duyệt ký báo cáo kết quả kiểm tra kế hoạch về Cục ĐTNĐ Việt Nam

Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐIII xem xét hồ sơ ký duyệt Văn bản về kết quả kiểm tra, hồ sơ Phê duyệt KHAN.

Bước 9: Sao lưu hồ sơ

Chuyên viên được phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ sao y các hồ sơ, văn bản, lưu hồ sơ trước khi chuyển hồ sơ trình Cục ĐTNĐ Việt Nam phê duyệt.
Bước 10: Chuyển hồ sơ

Sau khi hoàn tất hồ sơ Phòng PCTTr chuyển hồ sơ đến Văn Thư gửi Cục ĐTNĐ Việt Nam phê duyệt.
6. BIỂU MẪU 

	TT
	Tên biểu mẫu 
	Mã hiệu

	1
	Đơn đề nghị phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài theo mẫu;
	

	2
	Bản đánh giá an ninh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
	

	3
	Kế hoạch an ninh.
	

	4
	Thông báo về thời gian kiểm tra, đánh giá tại cảng biển
	

	5
	Biên bản kiểm tra KHAN cảng 
	

	5
	Thông báo sửa đổi, bổ sung KHAN (nếu có)
	


7. HỒ SƠ CẦN LƯU:
	TT
	Hồ sơ lưu
	Ghi chú

	1
	Đơn đề nghị phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài theo mẫu;
	

	2
	Bản đánh giá an ninh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
	

	3
	Kế hoạch an ninh.
	

	4
	Thông báo về thời gian kiểm tra, đánh giá tại cảng biển
	

	5
	Biên bản kiểm tra KHAN cảng 
	

	6
	Thông báo sửa đổi, bổ sung KHAN (nếu có)
	

	7
	Biên bản giao nhận hồ sơ
	

	Phòng Pháp chế Thanh tra lưu theo quy định. 
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